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I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ DÂN SỐ

1. Dân số.

Điều 3, Pháp lệnh Dân số 2003 quy định: Dân số là tập hợp người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.

Công tác dân số là việc quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động tác động đến quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và nâng cao chất lượng dân số.

2. Các yếu tố của công tác dân số
Các yếu tố của công tác dân số bao gồm:  quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, chất lượng dân số.

- Quy mô dân số là số người sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính tại thời điểm nhất định.

- Cơ cấu dân số là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và các đặc trưng khác.

Phân bố dân cư là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.

Chất lượng dân số là sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số.

3. Một số khái niệm khác
 Kế hoạch hoá gia đình là nỗ lực của Nhà nước, xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh nhằm bảo vệ sức khoẻ, nuôi dạy con có trách nhiệm, phù hợp với chuẩn mực xã hội và điều kiện sống của gia đình.

Sức khoẻ sinh sản là sự thể hiện các trạng thái về thể chất, tinh thần và xã hội liên quan đến hoạt động và chức năng sinh sản của mỗi người.

Mức sinh thay thế là mức sinh tính bình quân trong toàn xã hội thì mỗi cặp vợ chồng có hai con.

Chỉ số phát triển con người (HDI) là số liệu tổng hợp để đánh giá mức độ phát triển con người, được xác định qua tuổi thọ trung bình, trình độ giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.

Di cư là sự di chuyển dân số từ quốc gia này đến cư trú ở quốc gia khác, từ đơn vị hành chính này tới cư trú ở đơn vị hành chính khác.

Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hệ thống thông tin được thu thập qua đăng ký dân số của toàn bộ dân cư và được thiết lập trên mạng điện tử.
II. CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN

1. Giai đoạn 1961 – 1975

Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh.

Năm 1960 dân số Việt Nam là 30.2 triệu (Số liệu cùa Tổng cục thống kê); Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 3.8%. Số con trung bình cùa 1 phụ nữ là 6,3 con.

Hội đồng Chính phủ đã ban hành quyết định số 216/CP  ngày 26/12/1961 về việc sinh đẻ có hướng dẫn. 
Chính sách dân số mang tính vận động hạn chế sinh. Đối tượng chủ yểu là phụ nữ. Phạm vi tập trung vào đối tượng cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội.

2. Giai đoạn 1976 – 1990

Đất nước thống nhất, kinh tế khó khăn. Dân số tăng nhanh 52,7 triệu người (Điều tra dân số năm 1979); Tỷ lệ tăng dân số 2,1 lần; Số con trung bình của mỗi phụ nữ là 4,8 con.

Chính sách dân sổ được đưa vảo Nghị quyểt Đại hội lần thứ IV của Đảng năm 1976 với mục tiêu “Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, kiên quyết giảm dần tốc độ tãng dân số hàng năm, phấn đấu đển năm 1980 tỷ lệ tăng dân số lả trên 2%”; Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng  năm 1982 với mục tiêu “ Giảm tốc độ tăng dân số bình quân của cả nước từ 2.4% hàng năm xuống 1,7% vào năm 1985”; Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng  năm 1986 với mục tiêu “Giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 2,2% hiện nay xuống còn 1,7% vào năm 1990”.

Đối tượng được mở rộng ra toàn bộ phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ , từ thành thị đến nông thôn.

Kết quả: Không đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ phát triển dân số xuống còn 1,7%.

3. Giai đoạn 1991 – 2000

Kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng dân số vẫn cao (67,2 triệu người năm 1991); Tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 2%; Số con trung bình của một phụ nữ là 3,8 con.

Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng  năm 1991 đề ra mục tiêu “Giảm tốc độ tăng dân số là một quốc sách, phải trờ thành cuộc vận động rộng lớn, mạnh mẽ và sâu sắc trong toàn dân”. 

Ngày 14/1/1993 Ban chấp hành TW Đảng khóa VII đã ra Nghị quyết số 04 -NQ/HNTW  chuyên đề về chính sách Dân số - KHHGĐ. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát là: "Thực hiện mô hình gia đình ít con, khỏe mạnh, tạo điều kiện để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc" và  đề ra mục tiêu cụ thể là " Mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, để đến năm 2015 bình quân trong toàn xã hội có 2 con, tiến tới ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ 21".

Ngày 3/6/1993  Thủ Tướng Chính phủ ban hành quyết định số 270/TTg về việc phê duyệt chiến lược Dân số - KHHGĐ đến năm 2000 với mục tiêu : giảm nhanh tỷ lệ sinh conthứ 3 trở lên để đến năm 2000 số con trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt mức 2,9 hoặc thấp hơn và quy mô dân số dưới mức 82 triệu người.

Ngày 22/12/2000 Thủ Tướng Chính phủ ban hành quyết định 147/2000/QĐ - TTg  về  việc phê duyệt chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 với mục tiêu " Thực hiện quy mô gia đình ít con, khỏe mạnh, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa - hiện đại  hóa góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước". 

Đối tượng giai đoạn này chủ yếu là các cặp vợ chồng, trọng điểm là vùng nông thôn.

Kết quả tỉ lệ sinh giảm nhanh từ 30,04% năm 1992 còn 19,17%  vào năm 2000. Tổng tỷ suất sinh giảm từ 3,74 con năm 1992 xuống còn 2,28 con năm 2000. Dân số tăng từ 67,21 triệu năm 1991 lên 77,64 triệu năm 2000 (thấp hơn dự kiến 4.36 triệu).

4. Giai đoạn 2001 đến nay

Nghị quyết 04-NQ/HNTW ngày 14/01/1993 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình đề ra mục tiêu tổng quát “Thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tạo điều kiện để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc” và mục tiêu cụ thể là “Mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con, để tới năm 2015 bình quân trong toàn xã hội mỗi gia đình (mỗi cặp vợ chồng) có 2 con, tiến tới ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ 21. Tập trung mọi nỗ lực nhằm tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong thập kỷ 90 này.”
Ngày 9/01/2003 Ủy ban Thường vụ Quốc hội  đã thông qua Pháp lệnh Dân số cụ thể hóa chính sách dân số, nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong công  tác dân số, tăng cường thống nhất quản lý Nhà nước về dân số.

Dân số tăng từ 77,6 triệu người từ năm 2000 lên 86,92 triệu nảm 2010. Bình quân mỗi năm dân số tăng 952.000 người. Mức sinh dao động, giảm trong 5 năm từ 2006 - 2010 là 1,5%. Tỉ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 21,7% năm 2002 xuống còn 15,1% năm 2010.
III. CHÍNH SÁCH DÂN SỐ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ra Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Nghị quyết 21-NQ/TW đã đề ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác dân số đến năm 2030. Trong đó chỉ rõ, tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.
Mỗi gia đình cán bộ viên chức, người lao động thực hiện tốt chính sách dân số với những nội dung như sau:
1. Về quy mô dân số
- Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra mục tiêu đến 2030: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 104 triệu người.
- Để thực hiện mục tiêu trên, hiện nay các gia đình thực hiện: Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con; không sinh con thứ ba trở lên.
1.1. Xử lý đảng viên vi phạm chính sách về quy mô dân số

- Điều 27, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định:

Đảng viên sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Sinh con thứ tư thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

Sinh con thứ năm trở lên hoặc gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

- Điều 2, Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ vào Đảng quy định những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình:
“1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).

9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).”
1.2. Xử lý tập thể, cá nhân vi phạm chính sách dân số

- Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ khen thưởng, khuyến khích và xử lý vi phạm chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình

" Điều 10. Xử lý vi phạm: 
1. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong năm không hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 thì năm đó không được bình xét thi đua, xét công nhận “Đơn vị văn hóa”.

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương báo cáo sai kết quả thực hiện chính sách DS-KHHGĐ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo và thu hồi Quyết định khen thưởng, các khoản tiền thưởng và khuyến khích (nếu có). Đồng thời không xét khen thưởng của 01 năm tiếp theo.

2. Đối với cá nhân

a) Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của Chính phủ, nếu là đảng viên còn bị xử lý kỷ luật theo Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, đồng thời còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của địa phương nơi cư trú.

b) Hội viên, đoàn viên người lao động trong các tổ chức, sinh con thứ 3 trở lên ngoài việc bị xử lý theo quy định của Chính phủ, quy chế, quy định, điều lệ của tổ chức, trong năm không được xét các danh hiệu thi đua và phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo qui định của địa phương nơi cư trú.

c) Các đối tượng khác sinh con thứ 3 trở lên bị xử lý theo quy định của Chính phủ và phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Hương ước, Quy ước của thôn, tổ dân phố, khu phố nơi cư trú, trong năm không được xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá"."

- Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2003 

" Điều 2. Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện còn đang sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh."

- Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ khen thưởng, khuyến khích và xử lý vi phạm chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình
" Điều 7. Trách nhiệm của cặp vợ chồng:

1. Mỗi cặp vợ chồng phải thực hiện nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về DS-KHHGĐ, thực hiện quy mô gia đình ít con (sinh một hoặc hai con) và một số quy định cụ thể sau:

a) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh từ 02 con trở lên thì không được sinh lần thứ hai.

b) Cặp vợ chồng có từ 02 con trở lên, kể cả đã cho làm con nuôi thì không được sinh thêm.

c) Cặp vợ chồng đã ly hôn sau đó kết hôn lại với nhau (tái hôn) nếu có 01 con chung thì chỉ sinh thêm 01 lần sinh. Trong trường hợp đã có 02 con chung trở lên thì không được sinh thêm.

d) Những trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng có 01 hoặc 02 con trở lên, sau đó mới đăng ký kết hôn. Nếu có 01 con chung thì chỉ sinh thêm 01 lần sinh, nếu có 02 con chung trở lên thì không được sinh thêm.

2. Các quy định tại Khoản 1 Điều này áp dụng với cặp vợ chồng có con còn sống khoẻ mạnh, trừ các trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2003"

2. Về cơ cấu dân số
- Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra mục tiêu đến 2030: Tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%.

- Để thực hiện mục tiêu trên, hiện nay các gia đình thực hiện: Không lựa chọn, chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi; không loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.
- Điều 27, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định: 
Xử lý khiển trách đối với đảng viên tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.
Trường hợp vi phạm này đã bị xử lý kỷ luật khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

Trường hợp vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

"Điều 81. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán, cho thuê, phân phát, đưa lên mạng internet xuất bản ấn phẩm có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Đăng, phát thông tin có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xuất bản ấn phẩm có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tài liệu, vật phẩm được sử dụng để tuyên truyền, phổ biến phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều này;

b) Buộc xóa bỏ, gỡ bỏ nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 82. Hành vi chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi bói toán cho người đang mang thai để xác định giới tính thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 83. Vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Cung cấp thuốc để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

c) Nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 3 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động kinh doanh thuốc trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

Điều 84. Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành ví dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính;

b) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 6 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động kinh doanh thuốc trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều này."

3. Về chất lượng dân số

- Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra mục tiêu đến 2030: Giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn. Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Chiều cao người Việt Nam 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm. Chỉ số Phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
- Để thực hiện mục tiêu trên, hiện nay các gia đình thực hiện: 
Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Nam, nữ thanh niên đi tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; không tảo hôn; không kết hôn cận huyết thống.

Phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất.

Nuôi dưỡng, phòng bệnh, chăm sóc trẻ em đúng phương pháp khoa học để trẻ có cơ hội phát triển tối đa về thể lực, chiều cao, trí tuệ. Trẻ em sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.

Người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quan tâm, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ và khám chữa bệnh kịp thời tại gia đình, cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với tình trạng bệnh.

4. Về phân bố dân cư:

- Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra mục tiêu đến 2030: Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%. Bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Để thực hiện mục tiêu trên, các gia đình thực hiện:
Thực hiện tốt chính sách của Đảng và nhà nước về phân bố dân cư./.

Thông tư số 08/2013/TT-BNV,  ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn số 822/HD-SNV, ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ Thái Bình hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
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